
Tổng số tất cả các 

nguồn vốn

Trong đó vốn từ 

nguồn thu hợp 

pháp của các cơ 

quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp 

công lập dành để 

đầu tư

Nguồn NSTT Nguồn XSKT

Dự kiến nguồn SDĐ, 

kết dư và nguồn 

khác

1 2 3 4 5 8=9+10+11 9 10 11 12

TỔNG SỐ                   74.343                           -                         22.081                    22.081                        -                                  -     

I Dự án                   20.350                           -                         13.088                    13.088                        -                                  -     

Giao thông                   15.850                           -                           8.588                      8.588                        -                                  -               -     

Ban quản lý dự án Khu vực 06 chuyển về cho xã

1 Mương thoát nước đường 1-10, ấp Vũng Gấm, xã Phước An 
2981/QĐ-UBND ngày 

12/08/2021
4.500                        1.290                      1.290   

Đã thanh 

toán 

129,136

2 Mương thoát nước đường tổ 2-10, ấp Vũng Gấm, xã Phước An
2982/QĐ-UBND ngày 

12/08/2021
4.700                        1.330                      1.330   

Đã thanh 

toán 

132,957

Công trình UBND xã

1 Đường Liên ấp Đoàn Kết - Quới Thạnh, xã Phước An
353/QĐ-UBND

ngày 05/02/2026
6.650                        5.968   5.968  

II Khoa học công nghệ                     4.500                           -                           4.500                      4.500                        -                                  -     

1
Đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị CNTT, hạ tầng mạng UBND xã phục vụ xây dựng và 

phát triển chính quyền số địa phương
                      1.000                       1.000   1.000

2
Đầu tư hệ thống thiết bị CNTT tại các nhà khu phố phục vụ nhu cầu tổ chức các hoạt 

động xã hội số trên địa bàn phường
                      1.500                       1.500   1.500

3
Loa truyền thanh thông minh, góp phần vào chuyển đổi số cấp cơ sở, nâng câo hiệu 

quả truyền thông, giảm chi phím, tiết kiệm nhân lực.
                      1.500                       1.500   1.500

4
Camera An ninh công cộng, phục vụ, tăng cường giám sát an  ninh trật tự trên địa bàn 

phường
                         500                          500   500

Phụ lục I

Đơn vị tính: Triệu đồng.

DANH MỤC TIẾP TỤC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày  31/7/ 2026 của HĐND xã Phước An)

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026

Ghi chú

Số quyết định/ngày

TMĐT

Tổng số

Trong đó:



Tổng số tất cả các 

nguồn vốn

Trong đó vốn từ 

nguồn thu hợp 

pháp của các cơ 

quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp 

công lập dành để 

đầu tư

Nguồn NSTT Nguồn XSKT

Dự kiến nguồn SDĐ, 

kết dư và nguồn 

khác

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026

Ghi chú

Số quyết định/ngày

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

III Dự án mới trong giai đoạn 2026-2030                   50.000                           -                           5.000                      5.000                        -                                  -     

Chuẩn bị đầu tư và khởi công mới                   50.000                           -                           5.000                      5.000                        -                                  -     

Giáo dục                   50.000                           -                           5.000                      5.000                        -                                  -     

1 Xây mới Trường Tiểu học Phước An 2
16/QĐ-UBND

ngày 06/01/2026
50.000                        5.000                      5.000   

IV Dự phòng 3.993                       3.993   3.993

                            -     
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